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I. MỤC TIÊU
- Đối với giáo viên: 
+ Xác định chất lượng, kết quả của việc dạy và học môn Vật lý 12.
+ Xác định những yêu cầu học sinh đã đạt được so với chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học.
+ Đánh giá năng lực của từng học sinh, so sánh kiến thức, kĩ năng giữa các học sinh với nhau.
+ Giúp giáo viên và học sinh điều chỉnh lại phương pháp dạy học.
- Đối với học sinh: 
+ Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập làm cho học sinh hiểu rõ mục tiêu cụ thể của việc học tập. 
+ Giúp học sinh phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu, phát huy tính tích cực trong học tập.
- Đối với nhà quản lý: 
+ Giúp xác định tính hiệu quả chương trình học tập; cung cấp thông tin phản hồi cho nhà quản lý và những người thiết kế chương trình. 
+ Khẳng định với xã hội về chất lượng hiệu quả giáo dục. 
+ Hỗ trợ việc đánh giá giáo viên thông qua kết quả giảng dạy.
II. HÌNH THỨC RA ĐỀ KIỂM TRA
1. Nội dung đề kiểm tra theo cấu trúc Ma trận đề Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2025
- Cấu trúc đề: gồm 40 câu chia làm 3 phần
+ Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 18 câu
+ Phần 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai: 4 câu – 16 ý
+ Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu
- Thời gian làm bài: 45 phút.


2. Ma trận đề kiểm tra
	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số câu hỏi
	Tổng điểm (%)
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	VẬT LÝ NHIỆT
	Bài 1. Sự chuyển thể
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	1
	1
	2
	1
	
	1
	1
	12
	27,5

	
	
	Bài 2. Thang nhiệt độ
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	2
	
	
	
	6
	15,0

	
	
	Bài 3. Nội năng. Định luật I nhiệt động lực học
	5
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	1
	1
	2
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	1
	1
	14
	35,0

	
	
	Bài 4. Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng
	2
	
	
	2
	1
	1
	
	1
	1
	8
	22,5

	TỔNG SỐ CÂU HỎI
	14
	2
	2
	4
	7
	5
	0
	3
	3
	40
	100



	Cấp độ tư duy
	Nhận biết (NB)
	Thông hiểu (TH)
	Vận dụng (VD)

	Tổng số câu hỏi
	18
	12
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	45
	30
	25




3. Bản đặc tả
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	1
	VẬT LÝ NHIỆT
	Bài 1. Sự chuyển thể
	Nhận biết:
 - Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
Vận dụng:
- Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lý liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.
	6
	3
	3

	
	
	Bài 2. Thang nhiệt độ
	Nhận biết:
 - Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lý bảng số liệu cho trước để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
- Lập luận để nêu được mỗi độ chia (1oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn).
- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
Thông hiểu:
- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.
	2
	2
	2

	
	
	Bài 3. Nội năng. Định luật I nhiệt động lực học
	Nhận biết:
- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật I của nhiệt động lực học.
Vận dụng:
- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.
	6
	5
	3

	
	
	Bài 4. Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng
	Nhận biết:
- Dụng cụ và chức năng của chúng.
- Các bước tiến hành trong mỗi bài thực hành.
Vận dụng:
- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.
	4
	2
	2




III. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. HS trả lời từ câu 1 đến câu 18.  Mỗi câu hỏi, HS chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Nhiệt độ của vật giảm khi các phân tử cấu tạo nên vật
	A. ngừng chuyển động.
	B. nhận thêm động năng.
	C. chuyển động chậm đi.	
	D. va chạm vào nhau.
Câu 2: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không phải do thực hiện công?
	A. Xoa hai bàn tay với nhau.
	B. Đóng đinh.
	C. Nung sắt trong lò.
	D. Mài dao, kéo.
Câu 3: Hai miếng kim loại đồng và chì cùng ở 30 oC có khối lượng bằng nhau. Chúng được thả vào một chậu nước nóng. Biết nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Chọn câu đúng.
	A. Hai miếng kim loại nhận được nhiệt lượng như nhau để nóng lên.
	B. Nhiệt độ sau cùng của đồng lớn hơn chì.
	C. Nhiệt độ sau cùng của chì lớn hơn đồng.
	D. Nhiệt độ sau cùng của hai miếng kim loại là bằng nhau.
Câu 4: Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể
	A. tăng nội năng và thực hiện công.
	B. giảm nội năng và nhận công.
	C. giảm nội năng.
	D. nhận công.
Câu 5: 
Công thức:  dùng để xác định 
	A. nội năng của vật ở các nhiệt độ khác nhau.
	B. nhiệt lượng của vật ở các nhiệt độ khác nhau.
	C. nhiệt lượng vật thu vào hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
	D. năng lượng của vật ở các nhiệt độ khác nhau.
Câu 6: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là không đúng?
	A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.
	B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng và ngược lại.
	C. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.
	D. Trong truyền nhiệt có sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác.

Câu 7: Cung cấp cho vật một công là 100 J, nhưng vật tỏa nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật
	A. tăng 20 J.
	B. giảm 220 J.
	C. không thay đổi.
	D. giảm 20 J.
Câu 8: Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước. Dụng cụ số (4) là 
[image: n295 zalo Tran Cong Si]
	A. nhiệt lượng kế.
	B. cân điện tử.
	C. oát kế.
	D. nhiệt kế.
Câu 9: Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của một chất lỏng bằng thực nghiệm, ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
	A. Cân điện tử.
	B. Ấm đun nước.
	C. Đồng hồ.
	D. Biến trở.
Câu 10: Các phân tử trong chất rắn
	A. dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định.
	B. đứng yên ở những vị trí cố định.
	C. không có vị trí cố định mà luôn thay đổi.
	D. dao động xung quanh các vị trí cân bằng thay đổi.
Câu 11: Chất rắn kết tinh bao gồm
	A. muối, thạch anh, kim cương.
	B. muối thạch anh, cao su. 
	C. kim loại, lưu huỳnh, nhựa đường.
	D. chì, kim cương, thủy tinh.
Câu 12: Giữa các phân tử cấu tạo nên vật luôn
	A. chỉ có lực hút.
	B. chỉ có lực đẩy.
	C. có cả lực hút và lực đẩy.
	D. không có lực tương tác.
Câu 13: Hình biểu diễn đúng sự phân bố mật độ của phân tử khí trong một bình kín là
	A. [image: A black dots in a white background
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	B. [image: A black dots on a white background
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	C. [image: A black dots on a white background
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	D. [image: A black dots on a white background
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Câu 14: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
	A. Thủy ngân.
	B. Rượu.
	C. Nhôm.
	D. Nước.
Câu 15: Về mùa đông ở các xứ lạnh, ta thấy người đi thường thở ra “khói” là do hơi thở của người có chứa
	A. nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị bay hơi.
	B. nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị ngưng tụ thành các hạt nước li ti.
	C. nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị đông đặc.
	D. nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị hoá hơi.

Câu 16: Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C. Trong thang nhiệt độ Kelvin kết quả đo nào sau đây là đúng?
	A. 98,6 K.
	B. 37 K.
	C. 310 K.
	D. 236 K.
Câu 17: Trong thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ tăng thêm 15 K thì trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ
	A. tăng thêm hơn 150C.
	B. tăng thêm 2880C.
	C. tăng thêm 150C.
	D. tăng thêm 2580C.
Câu 18: Nội năng của một vật phụ thuộc vào
	A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
	B. nhiệt độ và áp suất.
	C. nhiệt độ và thể tích của vật.
	D. nhiệt độ, áp suất và thể tích.
PHẦN II. HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.
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Câu 1: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của khối nước tinh khiết theo thời gian.
a) Đoạn AB: khối nước đang hóa hơi.
b) Đoạn BC: khối nước ở thể lỏng.
c) Đoạn CD: khối nước đang nóng chảy.
d) Đoạn DE: khối nước ở thể rắn.
Câu 2: Quan hệ giữa nhiệt độ Celsius (oC) và nhiệt độ Kelvin (K) ở áp suất tiêu chuẩn.
a) T (K) = t (oC) + 273.
b) Khi nhiệt độ Celsius tăng 1oC thì nhiệt độ Kelvin tăng 273 K.
c) Nước đá có nhiệt độ 0 K.
d) Nước sôi có nhiệt độ 373 K.
Câu 3: Quả cầu nhôm có khối lượng 150 g có nhiệt độ 150 oC được thả vào bình chứa nước ở nhiệt độ 20 oC. Khi có cân bằng nhiệt xảy ra, nhiệt độ của nước trong bình là 30 oC. Coi chỉ có quả cầu nhôm và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
a) Quả cầu nhôm là vật thu nhiệt, còn nước toả nhiệt.
b) Nhiệt lượng tỏa ra của vật tỏa nhiệt là 15840 J.
c) Khối lượng nước trong bình (lấy tròn đến 2 số thập phân) là 0,38 kg.
d) Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến 75 oC, người ta bỏ vào bình một quả cầu nhôm thứ 2 có nhiệt độ 200 oC. Khối lượng của quả cầu nhôm thứ 2 (lấy tròn đến 2 số thập phân) là 1,32 kg.
Câu 4: Thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước L (J/kg) với các dụng cụ: ấm đun nước siêu tốc có công suất P = 1500 (W), đồng hồ bấm giây đo thời gian nước bay hơi τ (s) và cân điện tử đo khối lượng nước bị hóa hơi Δm (g). Ta có kết quả đo như bảng sau:
	Lần đo
	Δm (g)
	τ (s)
	L (J/kg)

	1
	50
	82
	L1=…..

	2
	100
	164
	L2=…..

	3
	150
	245
	L3=…..

	Giá trị trung bình
	
=…..


Bỏ qua mọi hao phí và trao đổi nhiệt với môi trường, xem như nước nhận toàn bộ nhiệt lượng do ấm cung cấp.
a) Trong quá trình đun nước, có sự chuyển hóa từ điện năng sang nội năng.

b) Trong thí nghiệm này, nhiệt hóa hơi riêng của từng lần đo được tính bởi công thức là: .
c) Giá trị nhiệt hóa hơi riêng ở lần đo thứ nhất L1=2,45.106 J/kg.

d) Giá trị nhiệt hóa hơi riêng trung bình: = 2,45.106 J/kg.
PHẦN III. HS trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Thả một cục nước đá có khối lượng 50 g ở 0 oC vào cốc chứa 200 cm3 nước ở 30oC. Bỏ qua nhiệt dung của cốc và trao đổi nhiệt với môi trường. Cho biết nhiệt dung riêng của nước 4,2 J/g.K, khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3, nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 J/g. Nhiệt độ cuối của cốc nước là bao nhiêu oC? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.
Câu 2: Để đun nóng 600 g nước từ 20°C đến khi 30% lượng nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu MJ? Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4190 J/kg.K và 2,26.106 J/kg. Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân.
Câu 3: Một khối khí được đậy kín bằng pit-tông đặt trong xi-lanh nằm ngang. Khối khí nhận nhiệt lượng 7 J và đẩy pit-tông di chuyển đều một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi-lanh là 20 N. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu jun?
Câu 4: Khi nhận nhiệt từ nguồn nóng, tác nhân của một động cơ nhiệt đã thực hiện một công là 0,6 MJ. Biết động cơ nhiệt có hiệu suất 25%. Nhiệt lượng truyền cho nguồn lạnh bằng bao nhiêu MJ?
Làm thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá. Tại các thời điểm τ (s) khác nhau, nhiệt độ của khối chất là t (oC) và công suất của nguồn cung cấp nhiệt là P (W) được ghi lại ở bảng dưới đây. Biết khối lượng nước đá là 25 g.  Sử dụng số liệu ở bảng để trả lời các câu hỏi 5, 6. 
	τ (s)
	0
	120
	240
	360
	480
	600
	720
	840
	960

	t (oC)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0,8
	1,5

	P  (W)
	14,25
	14,23
	14,19
	14,25
	14,23
	14,24
	14,22
	14,32
	14,26


Câu 5: Quá trình nóng chảy của nước đá xảy ra trong thời gian bao nhiêu giây?
Câu 6: Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng bao nhiêu MJ/kg? Lấy hai chữ số có nghĩa.
--- HẾT ---

IV. ĐÁP ÁN
PHẦN I. HS trả lời từ câu 1 đến câu 18.  Mỗi câu hỏi, HS chỉ chọn một phương án.
	                                 Câu
  Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 125
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	C

	126
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D

	127
	C
	C
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	A

	128
	B
	C
	C
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	D



PHẦN II. HS trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.
	                                      Câu
  Mã đề
	1
	2
	3
	4

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	 125
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	126
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	127
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	128
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S



PHẦN III. HS trả lời từ câu 1 đến câu 6.
	                          Câu
  Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 125
	8
	0,61
	6
	1,8
	600
	0,34

	126
	600
	0,34
	8
	0,62
	6
	1,8

	127
	6
	1,8
	8
	600
	0,34
	0,61

	128
	1,8
	8
	0,61
	600
	0,34
	6



-----------------HẾT-------------------
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